
Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 03 tháng 08/2024 

Hôm nay, Báo Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền: 1,156,377,506 đồng đến các gia đình có 

hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về Báo Dân trí trong tuần qua.            

 

Chi tiết: 

1. Danh sách kết chuyển tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo Dân trí (Từ ngày 

12/08/2024 đến ngày 18/08/2024):   

Mã số  Thông tin hoàn cảnh   Số tiền   Hình thức 

chuyển  

Mã số 4574 Bà Vũ Thị Nga 

 

Địa chỉ: khu Tân Lập, xã Điêu 

Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú 

Thọ 

ĐT: 0866528974 

               4,000,000   CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 5266 Mã số 5266: 

 

Chị Triệu Thị Mai (vợ anh Bàn 

Tuấn Văn) 

Địa chỉ: Xóm Nà An, Tam Kim, 

Nguyên Bình, Cao Bằng 

ĐT: 0365219126 

                  882,000   CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 5272 Mã số 5272: 

 

Ông Giàng A Bua 

Địa chỉ: Bản Bó Nhàng 1, xã Vân 

Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. 

ĐT: 0915008165 

               1,282,000   CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 5275 Mã số 5275: 

 

Bà Nguyễn Thị Xuân (mẹ bệnh 

nhân Nguyễn Ngọc Quy) 

Địa chỉ: Thanh Sơn, Uông Bí, 

Quảng Ninh 

ĐT: 0962931443 

               5,820,000   CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 5277 Mã số 5277: 

 

Chị Đinh Thị Thơm 

Địa chỉ: Khu 4, Mỹ Lung, Yên 

Lập, Phú Thọ 

ĐT: 0965301015 

               6,915,000   CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  



Mã số 5280 Mã số 5280 xin gửi về: 

 

Anh Hà Thanh Sắc 

Địa chỉ: Khu Chiềng Nhỏ, xã Kiệt 

Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ 

             17,450,000   CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 5282 Mã số 5282: 

 

Chị Trần Thị Thanh Loan 

Địa chỉ: Đỗ Xuyên, Thanh Ba, 

Phú Thọ 

ĐT: 0399563911 

             37,200,000   CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

Mã số 5289 Mã số 5289: 

 

Chị Vũ Thị Liên (mẹ em Nguyễn 

Đức Thiêm) 

Địa chỉ: Trực Mỹ, Trực Ninh, 

Nam Định 

ĐT: 0389447706 

           274,117,575   CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  

             347,666,575   CK qua NH 

Agribank bằng 

CMT  Total 

Mã số 5242 Mã số 5242: 

 

Cụ Nguyễn Văn Khang 

Địa chỉ: Xóm 3, xã Nghĩa Thuận, 

thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An 

Điện thoại: 0397.887.038 - cụ 

Khang 

Số TK: 5130667856, ngân hàng 

BIDV cụ Nguyễn Văn Khang 

                  132,000  Chuyển khoản 

Mã số 5243 Mã số 5243: 

 

Chị Thái Thị Chính (vợ bệnh nhân 

Trương Công Tuấn) 

Địa chỉ: Văn Sơn, Đô Lương, 

Nghệ An 

Hiện bệnh nhân Tuấn đang điều 

trị tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia 

Sđt 0342405534 

Số TK: 3603205656278 - 

Agribank - Thai Thi Chinh 

               2,000,000  Chuyển khoản 



Mã số 3586 Mã số 3586: Em Nguyễn Thị 

Thùy Linh. 

 

Số nhà 2, ngách 78/10, phố 8/3, 

phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà 

Trưng, Thành phố Hà Nội. 

ĐT: 0383540328 

Chủ tài khoản:Nguyễn Thị Thùy 

Linh 

Số tài khoản: 187022878 

VPBank Lạc Trung. 

               3,100,000  Chuyển khoản  

Mã số 4452 Mã số 4452: 

 

Anh Vũ Đức Thuận 

Địa chỉ: Thôn Phượng Hùng 1, xã 

Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh 

Phú Thọ. 

ĐT: 0968134518.  

 TK 109871321797 chủ tài khoản 

Vũ Đức Thuận ngân hàng 

Vietinbank chi nhánh phú thọ 

               1,120,000  Chuyển khoản  

Mã số 4930 Mã số 4930: 

1: Anh Nguyễn Minh Ngữ 

Địa chỉ: thôn Trung Phường, xã 

Minh Châu, huyện Diễn Châu, 

tỉnh Nghệ An 

Hiện gia đình anh Ngữ đang trọ 

tại ngõ 191, Phường Phúc Lợi , 

quận Long Biên, TP Hà Nội 

ĐT: 0398401916 

Số TK: 58012000009986 

Nguyễn Minh ngữ ngân hàng 

BIDV 

                  620,000  Chuyển khoản  

Mã số 5077 Mã số 5077: 

 

Chị Đặng Thị Thu Hà 

Địa chỉ: Ấp 3, Tam Hiệp, Bình 

Đại, Bến Tre 

ĐT: 0869065405. 

Số TK: 7104205370840 - 

Agribank - Dang Thi Thu Ha 

                     10,000  Chuyển khoản  



Mã số 5107 Mã số 5107: 

 

Ông Huỳnh Tấn Lên 

Địa chỉ: thôn Phú Khê 1, xã Hòa 

Xuân Đông, thị xã Đông Hòa, tỉnh 

Phú Yên. 

Huỳnh Tấn Lên 

Số tk: 4609205212849 

Ngân hàng Agribank 

                  500,000  Chuyển khoản  

Mã số 5140 Mã số 5140: 

 

 Vũ Thị Họa 

Địa chỉ: Trực Mỹ, Trực Ninh, 

Nam Định 

Hiện 2 mẹ con chị đang trọ ở ngõ 

37 Văn Trì, Minh Khai, Bắc Từ 

Liêm, Hà Nội 

ĐT: 0945666123 

Số TK: 21710001002798 ngân 

hàng BIDV Vũ thi Họa 

                     10,000  Chuyển khoản  

Mã số 5145 Mã số 5145: 

 

 Bà Hoàng Thị Miến 

Địa chỉ: Tổ 8, Bằng Lũng, Chợ 

Đồn, Bắc Kạn 

ĐT: 0866863085 

Số tk: 8601205047623 .   Ngân 

hàng nông nghiệp 

                  280,000  Chuyển khoản  

Mã số 5191 Mã số 5191: 

 

1. Lương Thị Phương Thảo 

Địa chỉ: Xóm 5, xã Đà Sơn, huyện 

Đô Lương, Nghệ An. 

ĐT: 0392.966.679 - chị Xoan dì 

cháu Thảo. 

STK của em Lương Thị Phương 

Thảo: 8840236887, Ngân hàng 

BIDV. 

                     50,000  Chuyển khoản  

Mã số 5199 Mã số 5199: 

 

1. Chị Trần Thị Hoài (vợ bệnh 

nhân Nguyễn Công Thịnh) 

Địa chỉ: Cẩm Minh, Cẩm Xuyên, 

Hà Tĩnh 

ĐT: 0382516529 

Hiện anh Thịnh đang điều trị tại 

                  200,000  Chuyển khoản  



khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện 

Bỏng Quốc gia. 

Số tk: 0201000714446 trần thi 

hoài - VCB 

Mã số 5200 Mã số 5200: 

 

Chị Nguyễn Thị Như Quỳnh (mẹ 

bé Diệu Ngân) 

Địa chỉ: Yên Mỹ, Dương Quang, 

Gia Lâm, Hà Nội 

ĐT: 0974243416 

Hiện bé Ngân đang điều trị tại 

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung 

ương (cơ sở Đông Anh). 

Nguyễn Thị Như Quỳnh, stk 

BIDV 15910000038715 

                  100,000  Chuyển khoản  

Mã số 5201 Mã số 5201: 

 

1. Anh Nguyễn Văn Trưởng 

(chồng chị Minh) 

Địa chỉ: Thiệu Toán, Thiệu Hóa, 

Thanh Hóa 

ĐT: 0328834413 

Stk 9170782026183 MB quân đội 

phạm thị minh 

                  300,000  Chuyển khoản  

Mã số 5203 Mã số 520: 

 

1. Anh Lương Cao Quyền (bố bé 

Tùng) 

Địa chỉ: La Bằng, Đại Từ, Thái 

Nguyên 

ĐT: 0865897217 

Hiện bé Tùng đang điều trị tại 

khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện 

Bỏng Quốc gia 

lương cao quyền STK 

8814041996 ngân hàng BIDV  

                  250,000  Chuyển khoản  



Mã số 5205 Mã số 5205: 

 

1. Bà Nguyễn Thị Ba 

Địa chỉ: Thôn An Lợi Tây, xã Đại 

Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng 

Nam. 

Số điện thoại liên hệ: 

0346006630. 

Số tài khoản ngân hàng 

Vietcombank: 0041000247491 - 

Đỗ Văn Hòa (con trai út của bà 

Nguyễn Thị Ba). 

                  100,000  Chuyển khoản  

Mã số 5206 Mã số 5206: 

1. Anh Phan Văn Tuấn 

Địa chỉ: Thôn Tân Thịnh, xã An 

Hòa, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An 

Số tài khoản: 9336859325, Ngân 

hàng Vietcombank, chủ tài khoản 

Phan Van Tuan. 

                  100,000  Chuyển khoản  

Mã số 5207 Mã số 5207: 

 

Bà Nguyễn Thị Út 

Địa chỉ: Ấp Phú Thọ, xã Trường 

Xuân, huyện Thới Lai, TP Cần 

Thơ 

ĐT: 0397459934 

Số TK: 070146583588 - Nguyễn 

Thị Út - Sacombank 

                  133,000  Chuyển khoản  

Mã số 5208 Bác sĩ Hoàng Minh Lý 

Số tài khoản 1221985791, ngân 

hàng BIDV, chủ tài khoản Hoàng 

Minh Lý. 

Bố: Hoàng Văn Thành, số điện 

thoại: 0988213543 

                  100,000  Chuyển khoản  

Mã số 5212 Mã số 5212: 

 

Chị Phùng Thị Chuyện (mẹ bé 

Viên Minh) 

Địa chỉ: Phong Vân, Ba Vì, Hà 

Nội 

ĐT: 0976954419 

Phung thi chuyen  

Ngân hàng:Mb 

Stk: 0976954419 

                  100,000  Chuyển khoản  



Mã số 5215 Mã số 5215: 

 

Giàng A Phử (chồng thai phụ 

Sùng Thị Phua) 

Địa chỉ: Bản Lảng Than, Mù 

Sang, Phong Thổ, Lai Châu 

ĐT: 0865878532 

Số TK: 3620725231 - BIDV - 

Giang A Phu 

                  100,000  Chuyển khoản  

Mã số 5216 Mã số 5216: 

 

Bà Phạm Thị Lượng 

Địa chỉ: trú xã Hòa Thắng, huyện 

Phú Hòa, tỉnh Phú Yên 

Số điện thoại: 035.6644.207 

Số TK: 106881927976 - 

Vietinbank - Phạm Thị Lượng 

                  100,000  Chuyển khoản  

Mã số 5219 Mã số 5219: 

 

Chị Vũ Thị Lý 

Địa chỉ: Thôn 4, xã Quỳnh Hoa, 

huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. 

ĐT: 0347.937.310. 

STK của chị Vũ Thị Lý: 

3604205628490, ngân hàng 

Agribank. 

                  233,000  Chuyển khoản  

Mã số 5220 Mã số 5220: 

 

1. Chị Lê Thị Kim Liên 

Địa chỉ: Thị trấn Củng Sơn, huyện 

Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên 

ĐT: 0333.864.623 

4605205284655 

Nguyễn Thanh Phong 

Agribank 

(chồng chị Liên) 

                  100,000  Chuyển khoản  

Mã số 5224 Mã số 5224: 

 

Ông Phạm Đình Giáp 

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Yên, xã An 

Nông, huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa. 

Điện thoại: 0338 640 595 

TK: 3516215033213 - Agribank - 

Nguyễn Văn Tuấn (Phó chủ tịch 

xã - có ủy quyền) 

                  100,000  Chuyển khoản  



Mã số 5225 Mã số 5225: 

 

Chị Hoàng Thanh Ngân (vợ nạn 

nhân) 

Địa chỉ: thôn Nà Vằn, xã Đồng 

Thắng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc 

Kạn 

ĐT: 0396201956 

STK của chị Hoàng Thanh Ngân: 

3950297350, Ngân hàng BIDV 

                  100,000  Chuyển khoản  

Mã số 5226 Mã số 5226: 

 

1. Anh Nguyễn Tiến Duy (chồng 

bác sĩ Thùy Linh) 

Địa chỉ: Cộng Hòa, Hưng Hà, 

Thái Bình 

ĐT: 0985082409 

Hiện bác sĩ Linh đang điều trị tại 

khoa Điều trị tích cực, Bệnh viện 

Nội tiết Trung ương (cơ sở Tứ 

Hiệp). 

Số TK: 22650147 - ACB - 

NGUYEN TIEN DUY 

                  100,000  Chuyển khoản  

Mã số 5227 Mã số 5227: 

 

Chị Võ Thị Thanh Thúy 

Địa chỉ: Ấp Bình Lộc, xã Đại Hòa 

Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến 

Tre 

ĐT: 0903172009 

Số tài khoản: 7104215015366 

Tên tài khoản: Võ Thị Thanh 

Thúy 

Ngân hàng: Agribank 

                  100,000  Chuyển khoản  

Mã số 5228 Mã số 5228: 

 

1. Bà Mạnh Thị Dần (mẹ nam 

sinh Mạnh Đức Đạt) 

Địa chỉ: Tổ dân phố 7, phường 

Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà 

Tĩnh 

Số tài khoản: 1047030498, Ngân 

hàng Vietcombank, chủ tài khoản 

Manh Thi Dan 

                  100,000  Chuyển khoản  



Mã số 5229 Mã số 5229: 

 

1. Chị Hoàng Thị Xuyên (vợ anh 

Ma Văn Tuấn) 

Địa chỉ: Yên Trạch, Phú Lương, 

Thái Nguyên 

Hiện anh Tuấn đang điều trị tại 

Bệnh viện Bỏng Quốc gia 

SĐT: 0359997372 

Stk 0359997372 ngân hàng mb 

chủ tài khoản hoàng thị xuyên 

                  100,000  Chuyển khoản  

Mã số 5230 Mã số 5230: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Tân 

Địa chỉ: Xóm 3, xã Quỳnh Tân, 

huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. 

ĐT:  0362067127. 

STK của chị Nguyễn Thị Tân: 

0362067127, ngân hàng 

Vietinbank. 

                  100,000  Chuyển khoản  

Mã số 5231 Mã số 5231: 

 

1. Chị Mai Thị Hạnh (vợ bệnh 

nhân Lê Văn An) 

Địa chỉ: An Tường, Vĩnh Tường, 

Vĩnh Phúc 

ĐT: 0344928193 

Số TK: 0344928193 Mai Thị 

Hạnh vietinbank 

                  100,000  Chuyển khoản  

Mã số 5232 Mã số 5232: 

 

1. Chị Hồ Thị Tiền (SN 1985). 

Địa chỉ: Thôn Trung Đông, xã 

Duy Trung, huyện Duy Xuyên, 

tỉnh Quảng Nam. 

Số điện thoại: 0779512241. 

Số tài khoản Vietcombank Hồ Thị 

Tiền: 1026432771. 

                  100,000  Chuyển khoản  

Mã số 5233 Mã số 5233: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Vân (mẹ bệnh 

nhân Nguyễn Tiến Hoàng) 

Địa chỉ: Khu 4, Tu Vũ, Thanh 

Thủy, Phú Thọ 

ĐT: 0988231917 

Hiện Hoàng đang điều trị tại Bệnh 

                  100,000  Chuyển khoản  



viện Hữu nghị Việt Đức 

Số TK: 0988231917 Nguyễn thị 

Vân. Ngân MB 

Mã số 5234 Mã số 5234: 

 

1. Chị Lê Thị Hẹn 

Địa chỉ: Thôn Việt Trung, xã 

Quảng Giao, huyện Quảng 

Xương, tỉnh Thanh Hóa. 

Số điện thoại: 0378387247 (chị 

Hẹn) 

Số tài khoản: 030090636290, chủ 

tài khoản Lê Thị Hẹn, ngân hàng 

Sacombank. 

                  400,000  Chuyển khoản  

Mã số 5235 Mã số 5235: 

 

1. Chị Đỗ Thị Thanh Hoa 

Địa chỉ: Khu 5A, Tân Phú, Tân 

Sơn, Phú Thọ 

ĐT: 0979492768 

Số TK: 2702979492768 - 

Agribank - Do Thi Thanh Hoa 

                  100,000  Chuyển khoản  

Mã số 5236 Mã số 5236: 

 

1. Chị Bùi Thị Hiền 

Địa chỉ: Thôn Đồng Phông, xã 

Phượng Nghi, huyện Như Thanh, 

tỉnh Thanh Hóa. 

Số điện thoại: 098.223. 2913 (bà 

Doanh, mẹ chị Hiền) 

Số tài khoản: 3528205078183 

ngân hàng Agribank, chủ tài 

khoản Quách Thị Doanh. 

                  100,000  Chuyển khoản  

Mã số 5237 Mã số 5237: 

 

1. Chị Nguyễn Thanh Kiều 

Địa chỉ: Thôn Phú Lộc, xã Hòa 

Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú 

Yên 

Số điện thoại: 0796.676.705 

Tài khoản ngân hàng Vietinbank: 

0796676705 - Chủ tài khoản 

                  100,000  Chuyển khoản  



Nguyễn Thanh Kiều 

Mã số 5238 Mã số 5238 xin gửi về: 

 

1. Chị Trần Thị Toan (mẹ bệnh 

nhân Nguyễn Công Định) 

Địa chỉ: Trực Mỹ, Trực Ninh, 

Nam Định 

ĐT:0329857587 

Số TK: 100882302477 - 

Vietinbank - NGUYEN VAN 

NAM (bố của bệnh nhân Nguyễn 

Công Định) 

                  300,000  Chuyển khoản  

Mã số 5239 Mã số 5239: 

 

1. Anh Nguyễn Văn Châu 

Địa chỉ: Thôn Lưu Đông, xã Phú 

Túc, huyện Phú Xuyên, TP Hà 

Nội 

Số điện thoại: 0919167566 

stk 0919167566 nguyễn văn châu 

- MB 

                  100,000  Chuyển khoản  

Mã số 5240 Mã số 5240: 

 

1. Ông Lê Minh Quân (ông nội bé 

Duy Mạnh) 

Điện thoại: 0942 236 107 

Địa chỉ: ấp Cây Khô, xã Hồ Thị 

Kỷ, huyện Thới Bình, tỉnh Cà 

Mau (hiện tạm trú tại khu nhà trọ 

hẻm 90 đường 225b, phường Tân 

Phú, Thủ Đức, TPHCM). 

STK 40904377 , ngân hàng  ACB 

chi nhánh Sài Gòn, CTK Lê Minh 

Quân 

                  100,000  Chuyển khoản  



Mã số 5241 Mã số 5241: 

 

1. Anh Hoàng Thế Kiên (bố bệnh 

nhân Hoàng Thế Quyết) 

Địa chỉ: Tiền Phong, Mê Linh, Hà 

Nội 

ĐT: 0988176108 

Hiện Quyết đang điều trị tại Bệnh 

viện Bạch Mai. 

Số TK: 2802215021305 - 

Agribank - Hoàng Thế Kiên 

                  300,000  Chuyển khoản  

Mã số 5244 Mã số 5244: 

 

Ông Nguyễn Văn Khỏi 

Địa chỉ: Thôn Gia Đức, xã Ân 

Đức, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình 

Định 

Người đại diện cho gia đình: Bà 

Phạm Thị Nghĩa, Chủ tịch Hội 

Chữ thập đỏ xã Ân Đức, huyện 

Hoài Ân, tỉnh Bình Định 

Số điện thoại của bà Nghĩa: 

0392414699 

Số TK được ủy quyền: 

4308205169434 - Phạm Thị 

Nghĩa - Agribank  

                  133,000  Chuyển khoản  

Mã số 5245 Mã số 5245: 

 

Chị Triệu Thị Tươi (vợ bệnh anh 

Hà Ngọc Cảnh) 

Địa chỉ: Xã Thái Long, TP Tuyên 

Quang, tỉnh Tuyên Quang 

ĐT: 0987284643 

Số TK: 101006187057 - 

Vietinbank - Trieu Thi Tuoi 

                  300,000  Chuyển khoản  

Mã số 5246 Mã số 5246: 

 

Anh Lê Văn Bình 

Địa chỉ: Thôn Tân Chính, xã 

Công Chính, huyện Nông Cống, 

Thanh Hóa.  

Số tài khoản:: 0904708266, Ngân 

hàng quân đội (MB): Chủ TK: Lê 

Văn Bình 

                  133,000  Chuyển khoản  



Mã số 5247 Mã số 5247: 

 

Chị Nguyễn Ngọc Tuyết 

Địa chỉ: Ấp Đông Ngô, xã Bình 

Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến 

Tre 

ĐT: 0983620872 

Số TK: 0109207090 - NH Đông Á 

- Nguyễn Ngọc Tuyết 

                  100,000  Chuyển khoản  

Mã số 5248 mã số 5248: 

 

Đinh Văn Viên (con trai bệnh 

nhân Đinh Văn Cầm) 

Địa chỉ: Nhân Sơn, Đô Lương, 

Nghệ An 

ĐT: 0971071822 

Số TK: 9540120081995 - MB - 

DINH VAN VIEN 

                  100,000  Chuyển khoản  

Mã số 5249 Mã số 5249 xin gửi về: 

 

Bà Nguyễn Thị Mỹ (bà nội Thu 

Phương). 

Địa chỉ: Nghĩa Đạo, Thuận 

Thành, Bắc Ninh 

ĐT: 0983770794 

Số TK: 0983770794 - SHB - 

Nguyễn Thị Mỹ 

                  300,000  Chuyển khoản  

Mã số 5250 Mã số 5250: 

 

Ông Đặng Văn Bính (SN 1956) 

Địa chỉ: xóm Mới, thôn Thanh 

Mạc, xã Thanh Đa, Phúc Thọ, Hà 

Nội 

Số TK: 0353227771 - MB - Đặng 

Văn Nghệ - em trai Ông Bình - đã 

có ủy quyền 

               2,838,000  Chuyển khoản  

Mã số 5252 Mã số 5252: 

 

Anh Nguyễn Văn Tuấn 

Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Vinh 

Trung, thị trấn Chợ Chùa, huyện 

Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi 

ĐT: 0775.502.002 

Nguyễn Văn Tuấn 

TK 36833167 

Ngân hàng ACB 

                  100,000  Chuyển khoản  



Mã số 5253 Mã số 5253: 

 

Chị Trần Thị Phong 

Địa chỉ: Thôn Ngọc Đoài, xã 

Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, 

Nghệ An. 

ĐT: 0348380085 - chị Phong. 

STK của chị Trần Thị Phong: 

109006564394, ngân hàng 

Vietinbank. 

               1,300,000  Chuyển khoản  

Mã số 5254 Mã số 5254: 

 

Em: Đinh Thị Tuyên  

Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, xã Hưng 

Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng 

Bình. 

ĐT: 0934.406.352 

Số TK: 0934406352 - MB - Dinh 

Thi Tuyen 

               1,492,000  Chuyển khoản  

Mã số 5255 Mã số 5255: 

 

Chị Hoàng Thị Vóc (vợ bệnh 

nhân Trần Văn Thuận) 

Địa chỉ: Hải Hòa, Hải Hậu, Nam 

Định 

ĐT: 0383446978 

Hiện anh Thuận đang điều trị tại 

khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện 

Châm cứu Trung ương 

ĐT: 0902212781 (BS Quyên 

phòng CTXH). 

STK: 1504205439180 

Tên: Hoang Thi Voc 

Ngân hàng Agribank CN Dong 

Da (Đống Đa) 

                  200,000  Chuyển khoản  

Mã số 5256 Mã số 5256: 

 

Chị Hoàng Thị Lập (mẹ bé Bảo 

Nam) 

Địa chỉ: Châu Quế Hạ, Văn Yên, 

Yên Bái 

ĐT: 0339448392 

Hiện bé Bảo Nam đang điều trị tại 

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức 

HOÀNG THỊ LẬP. STK 

34642012022023. MB BANK 

                  386,000  Chuyển khoản  



Mã số 5257 Mã số 5257: 

 

Anh Phạm Văn Tường 

Địa chỉ: Thôn Vải, xã Mỹ Tân, 

huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. 

Điện thoại: 0705 502 114 (anh 

Tường). 

Số tài khoản: 3510205615324 

Chủ tài khoản Phạm Văn Tường, 

Ngân hàng Agribank 

                  200,000  Chuyển khoản  

Mã số 5258 Mã số 5258: 

 

Em Bùi Viết Vỹ 

Địa chỉ: Thôn An Thiện, xã Tam 

An, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng 

Nam. 

Số điện thoại 0867649469. 

Số tài khoản: 0041000369948 

Ngân hàng Vietcombank - Chủ tài 

khoản: Bùi Viết Vỹ. 

                  100,000  Chuyển khoản  

Mã số 5259 Mã số 5259: 

 

Chị Nguyễn Thị Diệp (vợ bệnh 

nhân Nguyễn Văn Tùng) 

Địa chỉ: Hậu Thành, Yên Thành, 

Nghệ An 

ĐT: 0948531302 

Số TK: 9704229287715051 

Ngân hàng MB quân đội. Nguyễn 

Thị Diệp 

                  100,000  Chuyển khoản  

Mã số 5260 Mã số 5260: 

 

1. Anh Lương Văn Linh (ba bé 

trai) 

Địa chỉ: Mỹ Thành, Mỹ Quới, 

Thạnh Trị, Sóc Trăng. 

ĐT: 0948018112 

Số TK: 9704229205258775939 - 

Ngân hàng Quân đội MB Bank. 

                  150,000  Chuyển khoản  



Mã số 5261 Mã số 5261: 

 

Bà Dương Thị Phượng  

Địa chỉ: Thôn Triêm Đức, xã 

Xuân Quang 2, huyện Đồng 

Xuân, tỉnh Phú Yên 

Số điện thoại: 0352.868.870 

Số TK: 4604205232614 

Dương Thị Phượng 

AGRIBANK 

                  682,000  Chuyển khoản  

Mã số 5262 Mã số 5262: 

 

Chị Phạm Thị Nguyệt 

 

Địa chỉ: Xóm Kim Nghĩa, xã Nghi 

Ân, thành phố Vinh, Nghệ An. 

ĐT: 0378533816 

STK: chị Phạm Thị Nguyệt: 

378533816, ngân hàng Nam Á 

Bank. 

                  432,000  Chuyển khoản  

Mã số 5263 Mã số 5263: 

 

Chảo Vằng Khé (bố cháu Chảo 

Minh Tuấn) 

Địa chỉ: Xóm Xà Phìn, Xuân 

Trường, Bảo Lạc, Cao Bằng 

ĐT: 0815643492 

Hiện bé Tuấn đang điều trị tại 

Bệnh viện Bỏng Quốc gia 

stk 0818069976 , ngân hàng MB - 

Chảo Vằng Khé 

               1,555,000  Chuyển khoản  

Mã số 5264 Mã số 5264: 

 

Bà Trịnh Thị Huyền 

Địa chỉ: Thôn Hồng Sơn, xã 

Thăng Bình, huyện Nông Cống, 

tỉnh Thanh Hóa 

SĐT: 0398 681 867 (ông Hảo, em 

trai bà Huyền) 

Số tài khoản 3521205166975, 

Trịnh Đình Hảo, ngân hàng 

Agribank 

               3,432,000  Chuyển khoản  



Mã số 5265 Mã số 5265: 

 

Chị Bùi Thị Thơm 

Địa chỉ: Xóm Hồng Minh, xã 

Nam Thái, huyện Nam Đàn, Nghệ 

An. 

hoặc Khoa Sản Nhi, Bệnh viện 

Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. 

SĐT: 0981.940.219 - chị Mến (chị 

gái Thơm) hoặc số điện thoại anh 

Nghĩa (chồng Thơm): 

0981.279.037. 

STK của chị Bùi Thị Mến (chị gái 

của Thơm): 3600205256603, ngân 

hàng Agribank. 

                  500,000  Chuyển khoản  

Mã số 5267 Mã số 5267: 

 

Ông Hà Văn Chương 

Địa chỉ: Bản Co Cài, xã Tô Múa, 

huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. 

Số TK: Hà Văn Định - 

7902345567888 - Agribank - đã 

có ủy quyền  

               2,083,000  Chuyển khoản  

Mã số 5268 Mã số 5268: 

 

Chị Đường Thị Mến 

Địa chỉ: Bộc Nhiêu, Định Hóa, 

Thái Nguyên 

ĐT: 0375858776 

STK8502231058370 Chủ tk 

đường Thị mến ngân hàng 

Agribank 

               6,500,487  Chuyển khoản  

Mã số 5269 Mã số 5269: 

 

Lê Thị Mỹ Tiên 

Địa chỉ: ấp Thạnh Mỹ A, xã Tân 

Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, 

Hậu Giang 

SĐT: 0843.320.015 

Số TK: 104879074587 - Lê Thị 

Mỹ Tiên - Vietinbank  

               1,850,000  Chuyển khoản  



Mã số 5270 Mã số 5270: 

 

Chị Kim Thị Diệu (vợ bệnh 

nhân): 

Số nhà 58, đường 29, phường Cát 

Lái, TP Thủ Đức, TPHCM 

Số điện thoại: 08.1233.8693 

Số TK: 6280205851641 - 

Agribank - Kim Thị Diệu  

                  800,000  Chuyển khoản  

Mã số 5271 Mã số 5271: 

Bà Trần Thị Vân 

Địa chỉ: Tổ 2, khối 12, phường 

Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An 

số TK 106620021947 , chủ TK 

Trần Thị Vân, ngân hàng 

Pvcombank 

               2,633,000  Chuyển khoản  

Mã số 5273 Mã số 5273: 

 

Chị Bùi Thị Nga (mẹ bé Tuân) 

Địa chỉ: Tiến Lộc, Hậu Lộc, 

Thanh Hóa 

ĐT: 0398230497 

Hiện bé Tuân đang điều trị tại 

Bệnh viện K Tân Triều. 

Bùi Thị Nga stk 3605205796498. 

Ngân hàng Agribank 

               2,650,000  Chuyển khoản  

Mã số 5274 Mã số 5274: 

 

Bà Phạm Thị Mỹ. 

Địa chỉ: thôn Đông Lãnh, xã Điện 

Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh 

Quảng Nam. 

ĐT: 0789448549. 

Số tài khoản: 52000007894 48549 

- Ngân hàng CO-OPBANK. Chủ 

tài khoản: Phạm Thị Mỹ. 

               2,150,000  Chuyển khoản  

Mã số 5276 Mã số 5276: 

 

Ông Lê Văn Cát 

Địa chỉ: Tổ dân phố 7, phường 

Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà 

Tĩnh. 

Số tài khoản: 0768413789999, 

Ngân hàng Quân đội MB Bank, 

chủ tài khoản Le Van Cat. 

               3,282,000  Chuyển khoản  



Mã số 5278 Mã số 5278: 

 

Chị Tô Thị Hoàng Diễm 

Địa chỉ: trú khu phố Phú Thứ, thị 

trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa, 

tỉnh Phú Yên 

Số điện thoại: 0869.194.795 

Số tài khoản: 4610205426840 - 

ngân hàng Agribank - Tô Thị 

Hoàng Diễm 

             13,394,000  Chuyển khoản  

Mã số 5279 Mã số 5279: 

 

Chị Ngân Thị Hiền (mẹ em Duy) 

Địa chỉ: Xóm Tiến Thành, xã 

Châu Thành, huyện Quỳ Hợp, 

Nghệ An 

ĐT: 0845032730 

Số tài khoản: 5101454412, ngân 

hàng BIDV (Ngân Thị Hiền). 

             10,434,562  Chuyển khoản  

Mã số 5281 Mã số 5281: 

 

Anh Nguyễn Văn Thấy (cha bé 

Khang) 

Điện thoại: 0824 770 724 

Địa chỉ: Ấp Kinh Cũ, xã Trần 

Hợi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh 

Cà Mau (Hiện tạm trú tại nhà trọ 

90/92 đường 225B, phường Tân 

Phú, Thủ Đức, TPHCM). 

STK 6300205255200 ngân hàng 

AGRIBANK, CTK Nguyễn Văn 

Thấy 

             18,010,000  Chuyển khoản  

Mã số 5283 Mã số 5283: 

 

Em Phạm Bảo Khuyên. 

Địa chỉ: Thôn Thạnh Trung, xã 

Đại Chánh, huyện Đại Lộc, tỉnh 

Quảng Nam. 

ĐT: 0364507292. 

Số tài khoản: 1905 027 021 9010 - 

Ngân hàng Techcombank - Chủ 

tài khoản: Phạm Bảo Khuyên. 

             10,452,000  Chuyển khoản  



Mã số 5284 Mã số 5284: 

 

Chị Lâm Thị Huệ 

Địa chỉ: Dương Nội, Hà Đông, Hà 

Nội 

ĐT: 0383253692 

Tên TK:  Lâm Thị Huệ - 

383253692 - VIB 

             65,954,278  Chuyển khoản  

Mã số 5285 Mã số 5285: 

 

Nguyễn Hồng Thậm: Hộ khẩu 

thường trú tại xã An Trạch, huyện 

Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu; tạm trú 

tại số F10/1B1 ấp 6A, xã Vĩnh 

Lộc A, huyện Bình Chánh, 

TPHCM 

SĐT: 0789457502 (chị Phạm Thị 

Thanh Thùy, vợ bệnh nhân) 

Số TK: 1026953063 - VCB - 

Phạm Thị Thanh Thúy  

             42,755,000  Chuyển khoản  

Mã số 5286 Mã số 5286: 

 

Anh Bùi Văn Kỳ 

Địa chỉ: Thôn Cầu Hồ, xã Mậu 

Lâm, huyện Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa. Số điện thoại: 

0368002080. 

Số tài khoản: 030082595720. 

Ngân hàng Sacombank. Chủ tài 

khoản Bùi Văn Kỳ. 

             67,016,868  Chuyển khoản  

Mã số 5287 Mã số 5287: 

 

Chị Nguyễn Thị Nhật Tân  

Địa chỉ: Xóm 2, xã Nghi Hưng, 

huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An 

Điện thoại: 0364222611 

Số tài khoản: 9364222611 - 

Vietcombank (chủ TK Nguyễn 

Thị Nhật Tân) 

             46,359,671  Chuyển khoản  



Mã số 5288 Mã số 5288: 

 

Em Nguyễn Thị Bích Ngọc 

Địa chỉ: Thôn Đông Phước, xã 

Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú 

Yên 

Số điện thoại: 0917.851.360 

Số tài khoản: 106879320179  - 

ngân hàng Vietinbank - Nguyễn 

Thị Bích Ngọc 

             72,432,898  Chuyển khoản  

Mã số 5290  Mã số 5290: 

 

Chị Bùi Thị Hà Thu  

Địa chỉ: Thị trấn Hát Lót, Sơn La 

Điện thoại: 097 8879837 

Số tài khoản: 4110776120 - Ngân 

hàng BIDV - Bùi Thị Hà Thu 

               1,200,000  Chuyển khoản  

Mã số 240420 Mã số 240420: 

 

1. Bà Lang Thị Nam 

Địa chỉ: Thôn Hai Huân, xã 

Thanh Phong, huyện Như Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa. 

Số TK: 1000007062079693 - 

ngân hàng chính sách XH - MAT 

TRAN TO QUOC XA THANH 

PHONG 

100,000 Chuyển khoản  

  396,828,764 Chuyển 

khoản Total 

Mã số 240417 Mã số 240417: 

 

Ông Nguyễn Văn Phương 

Địa chỉ: ấp Mỹ Phú A, xã Hòa 

Mỹ, huyện Phụng Hiệp, Hậu 

Giang 

SĐT: 0944.182.417 

100,000 PV.Huỳnh Hải  

Mã số 240419 Mã số 240419: 

 

Ông Trần Đa Lộc 

Địa chỉ: Ấp Long Bình, xã Long 

Khánh B, huyện Hồng Ngự, tỉnh 

Đồng Tháp 

ĐT: 0867115571 

100,000 PV.Huỳnh Hải  

  200,000 PV.Huỳnh 

Hải  Total 



Mã số 5251 Mã số 5251: 

 

Chị Ma Thị Dinh (SN 1984) 

Địa chỉ: Thôn Nà Mè, xã Minh 

Quang, Lâm Bình, Tuyên Quang. 

                  600,000  Tòa soạn 

Mã số 240418 Mã số 240418: 

 

Anh Hà Văn Sắc 

Địa chỉ: Khu Chiềng Nhỏ, xã Kiệt 

Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ 

ĐT: 0375968820 

100,000 Tòa soạn 

Mã số 240421 Mã số 240421: 

 

Bà Nông Thị Mới 

Địa chỉ: Ấp 4, xã Bình Hòa Đông, 

huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An 

100,000 Tòa soạn 

Mã số 240422 Mã số 240422 : 

 

Ông Nguyễn Văn Thanh 

Địa chỉ: Ấp 915, xã Nhơn Ninh, 

huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. 

Điện thoại: 0916 030 716 

100,000 Tòa soạn 

Mã số 240423 Mã số 240423: 

 

Lê Chí Hùng 

Địa chỉ: ấp Tân Thiết, xã Tân 

Thành, huyện Mộc Hóa, tỉnh 

Long An). 

Điện thoại: 0397505198 

100,000 Tòa soạn 

Mã số 240424 Mã số 240424: 

 

Anh Võ Tấn Ghi 

Địa chỉ: ấp Nguyễn Sơn, xã Nhơn 

Hòa Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh 

Long An 

Điện thoại: 0342570185 

100,000 Tòa soạn 

Mã số 240425 Mã số 240425: 

 

Ông Lý Văn Dũng 

Địa chỉ: xã Tân Thành, huyện 

Mộc Hóa, tỉnh Long An 

ĐT: 0354167377 

100,000 Tòa soạn 



Mã số 240426 Mã số 240426: 

 

Anh Huỳnh Thanh Sang 

Điện thoại: 0368 388 155 

Địa chỉ: Ấp Bảy Ngàn, xã Tân 

Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh 

Long An 

100,000 Tòa soạn 

Mã số 240427 Mã số 240427: 

Chị Đặng Thị Mỹ Tiên 

Địa chỉ: ấp 6, xã Tân Lập, huyện 

Mộc Hóa, tỉnh Long An 

ĐT: 0354167377 

100,000 Tòa soạn 

Mã số 240428 Mã số 240428: 

 

Bà Ma Thị Chúc 

Địa chỉ: Thôn Nà Khau, xã Minh 

Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh 

Tuyên Quang. 

                  200,000  Tòa soạn 

Mã số 240429 Mã số 240429: 

 

Ông Nguyễn Văn Luông 

Địa chỉ: Ấp An Thuận, xã Mỹ An 

Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

               1,150,000  Tòa soạn 

Mã số 240430 Mã số 240430: 

 

Ông Nguyễn Văn Dọn 

Điện thoại: 0917373749 

Địa chỉ: xã Bình Phong Thạnh, 

huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An 

               1,700,000  Tòa soạn 

Mã số 240431 Mã số 240431: 

 

Anh Phùng Thừa Nguyên 

Địa chỉ: Bản Đồn, xã Minh 

Quang, huyện Lâm Bình, tỉnh 

Tuyên Quang. 

                  650,000  Tòa soạn 

Mã số 240432 mã số 240432 xin gửi về: 

 

Chị Lê Thị Phủy 

Điện thoại: 0326 413 473 

Địa chỉ: Ấp Bùi Thắng, xã Nhơn 

Hòa Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh 

Long An 

               2,500,000  Tòa soạn 



Mã số 240433 Mã số 240433: 

 

Anh Nguyễn Ái Dương 

Địa chỉ: Ấp An Hòa, xã Mỹ An 

Hưng B, huyện Lấp Vò, tỉnh 

Đồng Tháp 

SĐT: 0965949997 

               5,380,433  Tòa soạn 

Mã số 240434 Mã số 240434: 

 

Chị Trần Thị Minh Tài 

Địa chỉ: Thượng Long, Yên Lập, 

Phú Thọ 

ĐT: 0975397843 

             38,420,002  Tòa soạn 

Mã số 240435 Mã số 240435: 

 

Anh Huỳnh Văn Thái 

Địa chỉ: ấp Thận Cần, xã Bắc 

Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long 

An 

Điện thoại: 032 801 9468 

             39,187,991  Tòa soạn 

Mã số 240436 Mã số 240436: 

 

Chị Nguyễn Thị Ngọc Yến (55 

tuổi)  

Địa chỉ: Ấp 3, xã Vĩnh Xương, thị 

xã Tân Châu, tỉnh An Giang.  

Điện thoại: 0359912649  

             36,610,002  Tòa soạn 

Mã số 240437 Mã số 240437: 

 

Ông Trần Văn Nghĩa 

Địa chỉ: Ấp 2, xã Tân Thành B, 

huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp 

SĐT: 0392754326 

             26,823,873  Tòa soạn 

Mã số 240438 Mã số 240438: 

 

Chị Bùi Thị Thảnh 

Địa chỉ: xóm Phú Sơn, xã Lăng 

Thành, Yên Thành, Nghệ An 

             36,060,000  Tòa soạn 

Mã số 240439 Mã số 240439: 

 

Bà Võ Thị Chấm 

Điện thoại: 0976183544 

Địa chỉ: Ấp Phước Mỹ, xã Phước 

Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh 

Bến Tre 

             35,190,000  Tòa soạn 



Mã số 4721 Xây dựng cầu cho 2 bản Nậm 

Nghiệp và Chặm Pộng 

Địa chỉ: Bản Chặm Pộng, xã Ngọc 

Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn 

La 

Số ĐT: 0969885366 (Số ĐT của 

anh Bùi Tiến Sỹ- Bí thư xã Ngọc 

Chiến) 

                     50,000  Tòa soạn 

Mã số 5155 Mã số 5155 - Trường Mầm non 

Phú Gia, xã Phú Gia, huyện 

Hương Khê 

                     50,000  Tòa soạn 

Mã số 5162 Mã số 5162: Xây dựng phòng học 

tại Trường Tiểu học Tri Lễ 4 (Quế 

Phong, Nghệ An) 

                     50,000  Tòa soạn 

Mã số 5178 Mã sô 5178: Chương trình xóa 

100 căn nhà tạm 

           100,100,000  Tòa soạn 

Mã số 5209 Xã nghèo có 178 căn nhà tạm, nhà 

dột nát cần xây mới và sửa chữa 

(Xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang) 

                  100,000  Tòa soạn 

Mã số 5211 Mã số 5211: 

 

1. Trường Tiểu học Xuân Thắng 

Địa chỉ: Xã Xuân Thắng, huyện 

Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. 

Số điện thoại: 0815135123 (thầy 

Hà Xuân Sang). 

                  200,000  Tòa soạn 

Mã số 240104 Mã số 240104: 

 

Điểm trường Nà Thưa, tiểu học 

Vân An 

Địa chỉ: Thôn Bình Trung, xã Vân 

An, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng 

Sơn. 

                  350,000  Tòa soạn 

Mã số 240302 Mã số 240302: 

 

Chương trình "Nâng bước đến 

trường - Trao tặng thẻ bảo hiểm y 

tế cho học sinh khó khăn" - Mùa 

yêu thương thứ 3 

               4,000,000  Tòa soạn 

Mã số 240306 Mã số 240306: 

 

Chương trình "Nâng bước đến 

trường - Trao tặng thẻ bảo hiểm y 

tế cho học sinh khó khăn" - Mùa 

yêu thương thứ 3 

                  400,000  Tòa soạn 



Mã số 240307 Mã số 240307: 

 

Chương trình "Nâng bước đến 

trường - Trao tặng thẻ bảo hiểm y 

tế cho học sinh khó khăn" - Mùa 

yêu thương thứ 3 

               4,422,600  Tòa soạn 

Mã số 240308 Mã số 240308: 

 

Chương trình "Nâng bước đến 

trường - Trao tặng thẻ bảo hiểm y 

tế cho học sinh khó khăn" - Mùa 

yêu thương thứ 3 

               3,777,266  Tòa soạn 

Mã số 240309 Mã số 240309: 

 

Chương trình "Nâng bước đến 

trường - Trao tặng thẻ bảo hiểm y 

tế cho học sinh khó khăn" lần thứ 

3 

             10,385,000  Tòa soạn 

Mã số 240310 Mã số 240310: 

Chương trình "Nâng bước đến 

trường - Trao tặng thẻ bảo hiểm y 

tế cho học sinh khó khăn" - Mùa 

yêu thương thứ 3 

             21,240,000  Tòa soạn 

Mã số 240311 Mã số 240311: 

Chương trình "Nâng bước đến 

trường - Trao tặng thẻ bảo hiểm y 

tế cho học sinh khó khăn" - Mùa 

yêu thương thứ 3 

             41,285,000  Tòa soạn 

             411,682,167  Tòa soạn 

Total 

         1,156,377,506  Grand Total 

 


